
 
 

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

Họ và tên: ……………….......……………… 

Lớp: 5A….. 

         Thứ  Sáu,  ngày  29  tháng 12  năm 2023 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ - LỚP 5 

Năm học: 2023 - 2024 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

I - Phần Lịch sử: (5 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm) Chức “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong cho Trương Định? 

      a. Triều đình nhà Nguyễn                       c. Do ông tự phong 

      b. Dân chúng và nghĩa quân                   d. Cả ý a và b 

Câu 2 (0,5 điểm) Những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ thể hiện: 

a. Mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu                                   

b. Mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh để chinh phục các nước khác 

c. Để giúp vua quan nhà Nguyễn dễ dàng cai trị đất nước  

Câu 3 (0,5 điểm) Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu là: 

a. Dựa vào Pháp để làm cho dân giàu, nước mạnh. 

b.Tự lực, tự cường, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang chống Pháp. 

c. Dựa vào Nhật để xây dựng lực lượng đánh Pháp. 

Câu 4 (1 điểm) Ghi chữ Đ trước ý đúng, ghi chữ S trước ý sai vào ô trống:    

a. “Đại nguyên soái” Trương Định phất cao cờ “Bình Tây” chống Pháp 

b. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5-6-1911 tại bến  

    cảng Nhà Rồng. 

c. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh nổ ra mạnh mẽ vào những năm 1945-1954. 

d. Quân ta chọn cứ điểm Đông Khê để mở màn chiến dịch Biên giới Thu – đông. 

Câu 5 (1 điểm): Chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ (…) của cho đúng: 

                         cướp nước ta; nhân nhượng; hoà bình; không chịu làm nô lệ  

“Hỡi đồng bào toàn quốc!”Chúng ta muốn (1) …………………………, chúng ta phải   

(2)…………………………….. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, 

vì chúng quyết tâm (3) …………..…………………... lần nữa! Không! Chúng ta thà hi sinh tất 

cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định (4) ………………………………………………..” 

Câu 6 (1,5 điểm) Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950 nhằm 

mục đích gì? 
 

     Điểm Nhận xét của giáo viên   GV chấm 

  

  

  

 

 

 



 

II - Phần Địa lí: (5 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm) Trên phần đất liền nước ta có:    

a.  
1

2
 diện tích là đồng bằng, 

1

2
 diện tích là đồi núi 

b.  
1

4
 diện tích là đồng bằng, 

3

4
diện tích là đồi núi 

c.  
3

4
 diện tích là đồng bằng, 

1

4
 diện tích là đồi núi  

Câu 2 (0,5 điểm) Vùng biển nước ta có đặc điểm: 

a. Nước không bao giờ đóng băng 

b. Miền Trung và miền Nam hay có bão 

c. Có độ mặn cao nhất thế giới 

Câu 3 (0,5 điểm)  Ngành lâm nghiệp nước ta phân bố chủ yếu ở: 

a.Vùng núi và đồng bằng       b.Trung du và đồng bằng       c. Vùng núi và trung du 
                                                            

Câu 4 (1 điểm) Nối tên khoáng sản ở cột A với nơi phân bố ở cột B cho đúng: 

                A                                                                            B 

1. Dầu mỏ và khí tự nhiên  a. Quảng Ninh 

2. Bô-xít  b. Lào Cai 

3. Than  c. biển Đông 

4. A-pa-tít   d. Tây Nguyên  

 

Câu 5 (1 điểm)  Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để được các ý đúng: 

    a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi...................................(1), nhưng ít .......................................(2). 

    b. Ngành thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng......................................(3) và những nơi có nhiều 

sông, hồ ở các ........................................... (4) 
 

Câu 6 (1,5 điểm) Khí hậu nước ta có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản 

xuất của người dân? Hãy nêu các biện pháp nhằm hạn chế hậu quả do lũ lụt gây 

ra? 

                        Chữ kí PHHS                                            Chữ kí GVCN 

                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Lịch sử - Địa lí  lớp 5 

Năm hoc: 2023 - 2024 

 

I - Phần Lịch sử: (5 điểm) 

Câu 1: (0,5 điểm)                  khoanh ý b  

Câu 2: (0,5 điểm)                  khoanh ý a  

Câu 3: (0,5 điểm)                  khoanh ý c   

Câu 4:  (1 điểm)            Đ – Đ – S – Đ   Điền đúng mỗi ý:  0,25 điểm 

Câu 5: (1 điểm)  Điền đúng mỗi ý:  0,5 điểm  

     “Hỡi đồng bào toàn quốc!”Chúng ta muốn (1) hòa bình , chúng ta phải (2) 

nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng 

quyết tâm (3) cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định 

không chịu mất nước, nhất định (4) không chịu làm nô lệ.” 
 

Câu 6: (1,5 điểm) Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950 

nhằm mục đích: (mỗi ý đúng được 0,75 điểm)                

- Giải phóng một phần biên giới Việt Trung, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. 

- Phá tan âm mưu khóa chặt biên giới Việt – Trung của địch, khai thông đường liên lạc 

quốc tế. 
 

II. Phần Địa lí: (5 điểm) 

Câu 1: (0,5 điểm)        khoanh ý  b 

Câu 2: (0,5 điểm)        khoanh ý  a 

Câu 3: (0,5 điểm)        khoanh ý  c   
          

Câu 4 (1 điểm) Nối đúng mỗi ý:  0,25 điểm     

Nối tên khoáng sản ở cột A với nơi phân bố ở cột B cho phù hợp: 

                A                                                                            B 

1. Dầu mỏ và khí tự nhiên  a. Quảng Ninh 

2. Bô-xít  b. Lào Cai 

3. Than  c. Biển Đông 

4. A-pa-tít   d. Tây Nguyên  

 

Câu 5: (1 điểm)  Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để được các ý đúng.  

              Điền đúng mỗi ý:  0,25 điểm    

    a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc (1), nhưng ít sông lớn (2). 

    b. Ngành thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng ven biển (3) và những nơi có nhiều sông, 

hồ ở các đồng bằng  (4). 



Câu 6 (1,5 điểm)  

* Khí hậu nước ta có ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động sản xuất của người dân 

là: (0,75 điểm) 

- Thuận lợi: Khí hậu nóng và mưa nhiều nên cây cối dễ phát triển.(0,25 điểm) 

- Khó khăn: Hằng năm thường hay có bão, mưa lớn gây lũ lụt, có năm lại xảy ra hạn hán 

.(0,5điểm) 

* Các biện pháp nhằm hạn chế hậu quả do lũ lụt gây ra là:  

(0,75 điểm - mỗi ý đúng được 0,25 điểm) 

- Tích cực trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn. 

- Thiết kế và xây dựng nhà chống lũ cho người dân vùng lũ. 

- Xây dựng hồ chứa nước, điều tiết lũ ở khu vực thường xảy ra lũ quét. 

- Xây dựng đê, tường chắn lũ quét. 

- Mở rộng các lòng sông thoát lũ. 

- Đầu tư, củng cố các tuyến đê cho các đồng bằng ven sông. 

- Xây dựng các đê bao, đê khoanh vùng để bảo vệ các khu dân cư, bảo vệ mùa màng... 

               (HS trả lời ý tương tự vẫn cho điểm như trên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


